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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phú Quảng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Quốc Phòng và bà Nguyễn Thị Hải. 
Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quảng –Thư ký  Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa : Ông Đinh 

Văn Phúc  - Kiểm sát viên.  
Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 07/9/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện B, 

tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2017/HSST 

ngày 03 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo:  
Nguyễn Ngọc S; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 14 tháng 6 năm 1994, tại 

B, Quảng Bình; Nơi ĐKNKTT và Chổ ở hiện nay: Thôn 3 V, xã T, huyện B, tỉnh 
Quảng Bình; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Nguyễn 

Ngọc Kh, sinh năm 1968, làm ruộng tại xã T, B, Quảng Bình và bà : Nguyễn Thị 
Th, sinh năm 1972, làm ruộng tại xã T, B, Quảng Bình; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: Không. 
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" theo Lệnh 

số 23 ngày 20/3/2017 của Cơ quan CSĐT Công an huyện B. Bị cáo tại ngoại có 

mặt tại phiên toà . 
-  Người bị hại: 

Anh Dương Đình Ph ; Trú tại: Thôn 2 V xã T, huyện B, tỉnh Quảng Bình (có 

mặt). 

 
NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Ngọc S bị Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố về hành vi 
phạm tội như sau: 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/9/2016, Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1994, 
cùng Dương Đình Q, Đặng Quang Ng, Dương Đình V (tất cả đều trú tại thôn 3 V, 

T, B) đến quán chị Dương Thị Thu H ở thôn 2 V, T, B, Quảng Bình để uống bia. 
Được một lúc thì có Dương Đình Ph và Dương Đình H (đều trú tại thôn 2 V,T) đến 

cùng ngồi uống bia chung bàn với nhóm của Nguyễn Ngọc S. Trong quá trình 
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uống bia, giữa Ph và Q xảy ra mâu thuẫn nên Q dùng tay đấm trúng vào ngực của 
Ph, Ph bỏ chạy ra phía sân bóng thuộc thôn 2 V thì Q và S cùng đuổi theo. Do mặt 

sân bóng bị trơn nên cả ba bị ngã xuống đất, Ph đứng dậy bỏ chạy về nhà còn Q và 
S quay lại quán chị H tiếp tục ngồi uống bia cùng mọi người. Dương Đình Ph sau 

khi bỏ chạy về nhà lấy 01 cây rựa dài 90cm có cán bằng gỗ quay lại quán chị H 
cách vị trí S và mọi người đang ngồi uống bia khoảng 02m đến 03m rồi nói: "Tau 

đi khắp đó đây không sợ ai mà sợ mấy thằng con nít bọn bây à" rồi dùng cây rựa 
khua ngang trước mặt. Thấy Ph cầm rựa đi tới thì Q bỏ chạy đi lấy một đùi gỗ dài 

1,27cm, còn S đứng dậy hai tay cầm hai võ chai bia, sau đó tay trái thả chai bia rơi 
xuống đất, còn tay phải gõ chai bia đang cầm vào mặt bàn làm vỡ một phần võ 

chai và ném chai bia bị vỡ về phía Ph. Lúc này, do bị Sơn ném chai bia trúng vào 
mặt gây thương tích nên Ph dùng rựa chém về phía S thì được Qdùng đùi gỗ chạy 
tới đỡ vào cây rựa, còn Sơn bỏ chạy về nhà. Dương Đình Phiết tiếp tục dùng rựa 

chém thêm 02 nhát vào đùi gỗ Q đang cầm thì Q vứt đùi gỗ và bỏ chạy, Ph dùng 
rựa chém thêm một số cái vào bàn, ghế của chị H thì được mọi người can ngăn và 

đưa Ph vào Trạm y tế xã T sơ cứu. 
Hậu quả: Anh Dương Đình Phbị thương, được đưa vào cấp cứu và điều trị 

tại Trạm y tế xã T và Bệnh viện Trung ương H từ ngày 25/9/2016, đến ngày 
14/10/2016 thì ra viện. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 

63/TgT ngày 14/12/2016 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng 
Bình kết luận: Dương Đình Ph bị chấn thương vùng hàm mặt làm vỡ xương trán 

dài 5,3cm, gãy xương chính mũi, gãy xương hàm trên vùng hốc mắt hai bên. Đã 
được điều trị nâng xương chính mũi. Hiện tại các xương vỡ, gãy đã can liền, chấn 

động não điều trị ổn định, điện não đồ không có tổn thương, không ảnh hưởng đến 
chức năng thở ngửi, thị lực mắt phải 10/10, mắt trái 9/10. Vết thương từ khóe trong 
mắt trái đến thấp mũi đã được cắt lọc, khâu phục hồi tổn thương, để lại sẹo kích 

thước 4x0,1cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 34% (Ba 
bốn phần trăm).  

* Vật chứng vụ án: Thu giữ 01 (một) cây rựa dài 90cm, cán bằng gỗ màu 
đen dài 55cm, đường kính trung bình 4,3cm, phần lưỡi dài 35cm, phần rộng nhất 

của lưỡi rựa 05cm; Một đùi gỗ dài 1,27cm, đường kính 8,6cm, trên đùi gỗ có 03 
vết chém có chiều hướng từ ngoài vào trong; Một võ chai bia Hà Nội bị vỡ, phần 

cổ chai bị vỡ rời khỏi vị trí, phần bụng chai có kích thước 7,2cm ở mép thành chai 
có ghi chữ 25SMS05. 

 * Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo Nguyễn Ngọc S  đã bồi thường đầy đủ các 
khoản chi phí điều trị theo yêu cầu của anh Dương Đình Ph với tổng số tiền 

15.500.000đ (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng). 
 Tại bản Cáo trạng số 50/THQCT - KSĐT ngày 02/8/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc S về tội "Cố ý gây 
thương tích" theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự;  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S theo tội danh và khung hình phạt của 
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Bộ luật hình sự đã  được viện dẫn ở trên  và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 
khoản 3 Điều 104 (Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS); các điểm b, 

p khoản 1, 2 Điều 46 và Điều 47 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Ngọc S từ 36 
đến42 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án . 

Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng và buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy 
định của pháp luật.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Toà, căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên Toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng 
khác. 

XÉT THẤY: 

 Tại  phiên Toà sơ thẩm hôm nay bị cáo đã khai và thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp lời trình bày của người bị hại, 
phù hợp không gian, thời gian, địa điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và các 

tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra, tranh luận tại phiên tòa. Do đó Hội đồng 
xét xử có cơ sở xác định: Bị cáo là người đã trưởng thành, không bị hạn chế năng 

lực hành vi và có hiểu biết nhất định về pháp luật, nhưng do ý thức coi thường 
pháp luật và không tôn trọng sức khỏe của người khác nên khoảng 22 giờ 30 phút 

ngày 25/9/2016, tại thôn 2 V, T, B, Nguyễn Ngọc S đã dùng võ chai bia thủy tinh 
đập vỡ một phần võ chai rồi ném trúng vào mặt anh Dương Đình Ph gây thương 

tích với tỷ lệ thương tật 34% tạm thời, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý 
gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS (Thuộc điểm a khoản 1 

Điều 104 BLHS). Đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã 
truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa.  
 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, việc làm của bị cáo 
gây tác động xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương. Do đó đối với 

bị cáo cần phải xử phạt mức án nghiêm khắc và cần thiết phải cách ly bị cáo ra 
ngoài xã hội một thời gian nhằm cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích 

cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem 
xét cho bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay đã biết ăn 

năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo đã bồi thường đầy đủ thiệt hại cho người 
bị hại, được người bị hại làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo , sự 

việc xảy ra cũng có một phần lỗi của người  bị hại , bởi vậy cần áp dụng tình tiết 
giảm nhẹ quy định tại các  điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự nhằm 

giảm nhẹ cho các bị cáo một phần về hình phạt và cần áp dụng thêm Điều 47 
BLHS để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố 

là phù hợp. 
Đối với Dương Đình Q và Dương Đình Ph có hành vi gây gỗ đánh nhau 

nhưng chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự nên đã bị Cơ quan Công an huyện 

B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, Dương Đình Ph đã dùng 
rựa chém làm hư hỏng một số bàn, ghế nhưng giá trị thiệt hại không lớn, chị 
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Dương Thị Thu H không yêu cầu bồi thường và cam đoan không khiếu nại, khiếu 
kiện gì nên không giải quyết.  

Vật chứng của vụ án:Thu giữ 01 (một) cây rựa dài 90cm, cán bằng gỗ màu 
đen dài 55cm, đường kính trung bình 4,3cm, phần lưỡi dài 35cm, phần rộng nhất 

của lưỡi rựa 05cm; Một đùi gỗ dài 1,27cm, đường kính 8,6cm, trên đùi gỗ có 03 
vết chém có chiều hướng từ ngoài vào trong; Một võ chai bia Hà Nội bị vỡ, phần 

cổ chai bị vỡ rời khỏi vị trí, phần bụng chai có kích thước 7,2cm, ở mép thành 
chai có ghi chữ 25SMS05. Những vật dụng này không còn giá trị sử dụng và tại 

phiên toà không có ai yêu cầu gì thêm nên cần tịch thu tiêu huỷ . 
 Về trách nhiệm dân sự: Bị cá o đã bồi thường xong , người bị hại không có 

yêu cầu gì thêm nên miễn xét . 
 Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc S phạm tội  "Cố ý gây thương tích". 
Áp dụng Khoản 3 Điều 104 (Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 

BLHS); các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 và Điều 47 Bộ luật hình sự.  
Xử phạt: Nguyễn Ngọc S  36 (Ba mươi sáu ) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án . 
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu 

hủy01 (một) cây rựa dài 90cm, cán bằng gỗ màu đen dài 55cm, đường kính trung 
bình 4,3cm, phần lưỡi dài 35cm, phần rộng nhất của lưỡi rựa 05cm; Một đùi gỗ dài 

1,27cm, đường kính 8,6cm, trên đùi gỗ có 03 vết chém có chiều hướng từ ngoài 
vào trong; Một võ chai bia Hà Nội bị vỡ, phần cổ chai bị vỡ rời khỏi vị trí, phần 

bụng chai có kích thước 7,2cm, ở mép thành chai có ghi chữ 25SMS05.  
Số vật chứng này hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự  huyện B theo biên 

bản giao nhận vật chứng lập ngày 08/8/2017 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện B và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B  khi án có hiệu lực pháp luật . 
 Về trách nhiệm dân sự: Miễn xét . 

Về án phí : Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị 326 
ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội 14 quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc S  phải nộp 200.000đ(hai trăm ngàn đồng) án 
phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ nhà nước. 

Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (07/9/2017) để yêu cầu Toà án cấp trên 

xét xử theo trình tự phúc thẩm./. 
 

Nơi nhận: 
- TAQB;  

- Sở TPQB; 

- VKSND huyện BT;  

- Công an huyện BT; 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 



 

 

5 

- Chi cục THABT; 

- UBND xã T;  

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo;  

- Người b ị hại;  

- Lưu HSVA;  

- Lưu AV;  

 

 
 

 
                                          Nguyễn Phú Quảng. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 



 

 

6 

Nguyễn Phú Quảng. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


